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1 TK04 NGUYỄN PHÚC ĐẠI 19/12/1995
Xã Cát Nhơn, huyện Phù 

Cát, Bình Định
052095005090 0935264208 Kỹ sƣ điện - điện tử Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng III

Công ty CPTV XD Kiểu 

Việt

Không 

cung 

cấp

Đại học Quy Nhơn

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng II

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

8 PLTK PHẠM THỊ NGỌC DIỆP 25/9/1978
Phƣờng Trần Hƣng Đạo, 

Tp Quy Nhơn, Bình Định
052178009330 0905091994 Thạc sĩ kiến trúc Pháp luật Thiết kế xây dựng Hạng II

Trung tâm QH&KĐ XD 

Bình Định

Chính 

quy
Không cung cấp

PLTK Pháp luật Thiết kế xây dựng Hạng III

PLGS Pháp luật giám sát Hạng III

10 PLGS NGUYỄN KIM RIN 03/4/1990

Ngọc Thạnh 2, Phƣớc 

An, Tuy Phƣớc, Bình 

Định

052090014896 0369918198
Kỹ sƣ kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông
Pháp luật giám sát Hạng III

Công ty TNHH 

TVTK&XD Huy Hoàng

Chính 

quy

Đại học Xây dựng Miền 

Trung

TK07
Thiết kế Công trình Giao thông 

đƣờng bộ
Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

KS02 Khảo sát địa hình Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

13 GS01 CAO VĂN THỪA 11/3/1996

Qui Thuận, Hoài Châu 

Bắc, Hoài Nhơn, Bình 

Định

052096012804 0935264208
Kỹ sƣ kỹ thuật công trình 

xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III Công ty TNHH Kiểu Việt

Không 

cung 

cấp

Không cung cấp

14 TK14 NGUYỄN ANH TUYỂN 10/6/1987 Phù Cát, Bình Định 052087015264 0976264332
Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

Công ty TNHH XD Anh 

Quân

Chính 

quy
Không cung cấp

15 GS02 NGUYỄN CÔNG CHÁNH 26/6/1987
Khánh Phƣớc, Cát Hanh, 

Phù Cát, Bình Định
052087009934 0977581364 Kỹ sƣ điện, điện tử

Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

Công ty TNHH XD Anh 

Quân

Chính 

quy
Đại học SPKT Vinh

16 GS10 HÀ QUANG 10/10/1976
Mỹ Điền, TT Tuy Phƣớc, 

Tuy Phƣớc, Bình Định
052076002344 0981289609

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
Giám sát Công trình Giao thông Hạng II Không cung cấp

Vừa 

làm vừa 

học

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

19 KS01 TRẦN DUY HUÂN 01/10/1975
KP Vân Hội 1, Diêu Trì, 

Tuy Phƣớc, Bình Định
052075008511 0914139694 Cử nhân địa chất Khảo sát địa chất Hạng II

Công ty CP TVTKXD 

Bình Định

Chính 

quy

Đại học Khoa học tự 

nhiên Tp HCM

20 PLGS ĐẶNG PHÁT ĐẠT 10/12/1974

Tổ 11, khu phố 2, 

p.Nhơn Bình, Tp Quy 

Nhơn, Bình Định

052074015764 0983100723
Kỹ sƣ xây dựng thủy lợi - 

thủy điện
Pháp luật giám sát Hạng III

Công ty TNHH Thanh 

Huy

Tại 

chức

Đại học Kỹ thuật Đà 

Nẵng

TK03
Thiết kế công trình giao thông 

cầu hầm
Hạng II

PLTK Pháp luật Thiết kế Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

TK04 Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng II

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng II

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng II

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

24 KS02 NGUYỄN VĂN THIỆP 23/3/1978

57/11 Hai Bà Trƣng, Tổ 

15, KV4, p.Lê Lợi, Tp 

Quy Nhơn, Bình Định

052078011648 0935841339
Cao đẳng khảo sát địa 

hình
Khảo sát địa hình Hạng III

Công ty CP TV Đạt 

Phƣơng

Không 

cung 

cấp

Cao đẳng Cơ điện - XD 

và Nông lâm Trung Bộ

Chính 

quy
Không cung cấp

23 TRẦN DUY LỆNH 20/3/1993

200/10 Trần Phú, TT 

Diêu Trì, Tuy Phƣớc, 

Bình Định

052093012796 0866607079

Chính 

quy
Đại học GTVT

22 LÊ TRỌNG THI 10/02/1984
Tổ 2, KV8, p.Ngô Mây, 

Tp Quy Nhơn, Bình Định 
052084015805 0936926778

0974479956
Kỹ sƣ kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông
Không cung cấp

Đại học Công nghệ Tp 

HCM

17 NGUYỄN VĂN TÙNG 06/5/1998
Tân Lộc, Cƣ Huê, Eakar, 

ĐăkLăk
066098019833 0337550557

Kỹ sƣ kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Chính 

quy

Công ty TNHH TVĐT An 

Phú Cƣờng

Không 

cung 

cấp

Chính 

quy

11 CHÂU VĂN TÂN 20/4/1997
Tƣờng An, Mỹ Quang, 

Phù Mỹ, Bình Định
052097015070 0348247138

Không 

cung 

cấp

Đại học Mở Tp.HCM

7 ĐỖ ĐĂNG QUANG 09/6/1988

55/15 Nguyễn Tuyển, 

KP5, P. Bình Trƣng Tây, 

Thủ Đức, Tp HCM

052088000111 0354411645

Kỹ sƣ

Không cung cấp

052090008489 0937437769
Công ty TNHH TH-XD 

Hoài Nhơn

Kỹ sƣ xây dựng dân dụng 

và công nghiệp
Công ty CP XD 47

DANH SÁCH SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỢT 03-2024

0914115944
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Công ty TNHH XD TH 

Đăng Khoa

Vừa 

học, 

vừa làm 

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

Đại học Xây dựng Miền 

Trung

4 NGUYỄN ĐÌNH ĐÔNG 03/02/1971
01 Đặng Thai Mai, Tp 

Quy Nhơn, Bình Định
052071002963

6 PHAN MINH THẠNH 11/12/1990

KP An Dƣỡng 1, phƣờng 

Hoài Tân, thị xã Hoài 

Nhơn, Bình Định

Kỹ sƣ kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông

Công ty TNHH TVĐT An 

Phú Cƣờng

Không 

cung 

cấp

TRẦN DUY TÂN12 04/9/1993
Trà Quang, TT Phù Mỹ, 

Phù Mỹ, Bình Định
052093022987 0377877456

Ban Giải phóng mặt bằng 

tỉnh Bình Định

Chính 

quy
Đại học GTVT

18 THÁI QUANG NGUYÊN 01/5/1999
Hà Đông, Ân Hữu, Hoài 

Ân, Bình Định
052099013955

21 TRẦN HỮU DƢƠNG 06/01/1993

Tổ 1, khu phố 11, p.Ngô 

Mây, Tp Quy Nhơn, 

Bình Định

052093010121

0973021549
Kỹ sƣ kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông

Ban Giải phóng mặt bằng 

tỉnh Bình Định

Chính 

quy
Đại học GTVT

Kỹ sƣ xây dựng dân dụng 

và công nghiệp

Công ty CP TVTKXD Hội 

Quy hoạch Bình Định

Chính 

quy
Đại học Quang Trung

Kỹ sƣ điện - điện tử
Công ty TNHH Kỹ thuật 

Thiên Kim

NGUYỄN TUẤN ANH2 09/02/1981
102 Diên Hồng, Tp Quy 

Nhơn, Bình Định
052081000502 0983773421

Kỹ sƣ xây dựng dân dụng 

và công nghiệp
Sở Giáo dục và Đào tạo

Chính 

quy

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

3 TĂNG VĨNH TƢỜNG 16/01/1998
TT Tăng Bạt Hổ, Hoài 

Ân, Bình Định
052098010938 0326007214

Kỹ sƣ kỹ thuật công trình 

xây dựng

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ huyện 

Hoài Ân  

Không 

cung 

cấp

không cung cấp

Tại 

chức
5 NGUYỄN CHÁNH BÌNH 15/10/1972

Tổ 24, phƣờng Hoà Hải, 

Ngũ Hành Sơn, Tp Đà 

Nẵng

049072020519 0976096445
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Công ty CP TVTK và XD 

GT4

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

Đại học Xây dựng Hà Nội

9 NGUYỄN TRUNG HÒA 19/12/1989

Thôn 5, xã Hội Sơn, 

huyện Anh Sơn, tỉnh 

Nghệ An

040089022101 0919268717
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Công ty CP TVTKGT 

Bình Định



25 KS02 NGUYỄN HỒNG PHƢƠNG 27/8/1984

Thôn Sông Bôi, xã Phú 

Nghĩa, Lạc Thủy, Hòa 

Bình

017084009395 0988860539 Khảo sát địa hình Khảo sát địa hình Hạng III
Công ty CP TV Đạt 

Phƣơng

Không 

cung 

cấp

Trƣờng Dạy nghề NN và 

PTNT Trung Bộ

26 KS02 ĐOÀN PHƢƠNG HOÀNG 04/10/1993
Canh Vinh, Vân Canh, 

Bình Định
052093006908 0326102260

Cao đẳng xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
Khảo sát địa hình Hạng III

Công ty CP TV Đạt 

Phƣơng

Không 

cung 

cấp

Đại học Quang Trung

27 KS02 NGUYỄN HOÀI THI 19/01/1993

Thôn An Long 1, Canh 

Vinh, Vân Canh, Bình 

Định

052093019292 0342048738 Cao đẳng quản lý đất đai Khảo sát địa hình Hạng III
Công ty CP TV Đạt 

Phƣơng

Không 

cung 

cấp

Đại học Quy Nhơn

28 KS02 TÔ VĂN CHÍ 19/11/1997
Trung Chánh, Cát Minh, 

Phù Cát, Bình Định
052097008593 0964864114 Kỹ sƣ quản lý đất đai Khảo sát địa hình Hạng III

Công ty CP TV Đạt 

Phƣơng

Không 

cung 

cấp

Đại học Quy Nhơn

29 GS10 TÔ HOÀI 12/6/1984 Không cung cấp Không cung cấp 0977002994 Không cung cấp Giám sát Công trình Giao thông Hạng III Không cung cấp

Không 

cung 

cấp

Không cung cấp

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

TK02 Thiết kế Cấp thoát nƣớc Hạng III

31 GS01 HUỲNH VĂN AN 20/10/1979

Tổ 3, KP 8, Trần Quang 

Diệu, Quy Nhơn, Bình 

Định

052079021292 0903581221
Kỹ sƣ xây dựng dân dụng 

và công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II Không cung cấp

Chính 

quy
Đại học Hồng Bàng

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

33 PLGS CHÂU QUANG THẮNG 04/12/1985

Tổ 8, KV 4, Trần Quang 

Diệu, Quy Nhơn, Bình 

Định

052085055943 0976963529
Kỹ sƣ xây dựng dân dụng 

và công nghiệp
Pháp luật giám sát Hạng III

Công ty CP Cơ khí và XD 

Quang Trung

Vừa 

làm vừa 

học

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

34 GS02 NGÔ VĂN NHẬT 17/5/1992
Lộc Thƣợng, Phƣớc Sơn, 

Tuy Phƣớc, Bình Định
052092011016 0906209319 Cao đẳng xây dựng

Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

Công ty TNHH XD và 

Nội thất Phú Sỹ

Không 

cung 

cấp

Không cung cấp

QLDA Quản lý dự án Hạng II

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

36 GS01 NGUYỄN HỮU THÀNH 28/10/1984
Tân Nghi, Nhơn Mỹ, Tx 

An Nhơn, Bình Định
052084006808 0967492479

Kỹ sƣ xây dựng dân dụng 

và công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III Không cung cấp

Không 

cung 

cấp

Không cung cấp

37 GS01 TRẦN QUỐC VIỆT 24/4/1997
Cửu Thành, Mỹ Lộc, Phù 

Mỹ, Bình Định
052097012531 0968476877

Kỹ sƣ xây dựng dân dụng 

và công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III Không cung cấp

Chính 

quy

Đại học Xây dựng Miền 

Trung

38 GS02 ĐỖ NGUYÊN VIÊN 02/4/1996
Vĩnh Long, Cát Hanh, 

Phù Cát, Bình Định
052096006645 0377428897

Kỹ sƣ kỹ thuật điện -điện 

tử

Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

Công ty TNHH Xây lắp 

Song Kiệt

Chính 

quy
Đại học Quy Nhơn

39 TK09 TRƢƠNG THÀNH NHƠN 27/01/1987
Tổ 1, KP7, p.Nhơn Phú, 

Tp Quy Nhơn, Bình Định
052087014030 0357218646

Kỹ sƣ xây dựng dân dụng 

và công nghiệp

Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

Trung tâm QH&KĐ XD 

Bình Định

Chính 

quy
Đại học Tôn Đức Thắng

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

41 QLDA PHẠM HỮU HẠNH 29/4/1978

KP Bình Chƣơng, Hoài 

Đức, thị xã Hoài Nhơn, 

Bình Định

052078002577 0867716880
Kỹ sƣ xây dựng thủy lợi - 

thủy điện
Quản lý dự án Hạng III

Công ty TNHH TVXD 

Bảo Nguyên

Chính 

quy

Đại học Kỹ thuật Đà 

Nẵng

42 GS01 NGUYỄN THÀNH DIÊN 14/3/1995
Phƣớc Thuận, Tuy 

Phƣớc, Bình Định
052095003706 0376245269

Kỹ sƣ kỹ thuật công trình 

xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty TNHH Hoàng 

Phú Thái

Chính 

quy

Đại học Xây dựng Miền 

Trung

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

45 GS01 VÕ TẤN LỰC 04/10/1997
P.Ghềnh Ráng, Tp Quy 

Nhơn, Bình Định
052097005999 0366944974 Kỹ sƣ xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty CP Đầu tƣ XD 

Wealthcons

Chính 

quy
Không cung cấp

46 GS10 NGUYỄN NGỌC TRUNG 22/7/1994
KV6, p.Nhơn Bình, Tp 

Quy Nhơn, Bình Định
215298823 0764165927

Kỹ sƣ kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông
Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

Công ty TNHH XDTHDV 

Tiến Thành

Chính 

quy
Đại học GTVT

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

TK04 Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

49 GS02 HỒ VĂN ĐEN 08/11/1983
 Xã Hoài Châu, Tx Hoài 

Nhơn, Bình Định
052083015517 0975418788 Kỹ sƣ kỹ thuật điện

Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III Không cung cấp

Không 

cung 

cấp

Không cung cấp

50 GS02 MAI VĂN THẬT 12/11/1988
Phƣờng Tam Quan, Tx 

Hoài Nhơn, Bình Định
052088002370 0934029112 Kỹ sƣ kỹ thuật điện

Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III Không cung cấp

Không 

cung 

cấp

Không cung cấp

51 GS02 TRẦN VĨNH THÔNG 15/9/1983
Phƣơng Phi, Cát Tiến, 

Phù Cát, Bình Định
211804774 0985224569

Kỹ sƣ điện khí hoá và 

cung cấp điện

Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

Công ty TNHH DNV Việt 

Nam

Chính 

quy
Đại học SPKT

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

Chính 

quy
Không cung cấp0336736063

Kỹ sƣ kỹ thuật xây dựng 

công tình thủy

Công ty TNHH XD Tấn 

Thành

Chính 

quy
Không cung cấp

54 NGUYỄN MẠNH HÙNG 21/6/1997 Huế 046097009331

Không cung cấp

53 LÊ BÁ SƠN 09/6/1988 Phù Cát, Bình Định 052088008636 0869302179 Kỹ sƣ XD DD&CN
Công ty TNHH TVXD 

Cát Thành

Kỹ sƣ XD DD&CN
Công ty TNHH TVXD 

Cát Thành

Chính 

quy
52 LỮ KIM PHỤNG 06/6/1986 Phù Mỹ, Bình Định 052086006603 0974434928

Kỹ sƣ xây dựng dân dụng 

và công nghiệp

Chính 

quy

Chính 

quy

Đại học Quy Nhơn

0339365693

Công ty TNHH TVXD và 

Công nghệ Kim Thành
43 TRẦN TRỌNG HỮU 13/7/1997

Xã Bình Tân, Tây Sơn, 

Bình Định
052097005224 0365765529

35 NGUYỄN ĐÌNH PHONG 19/01/1976
TT Tuy Phƣớc, Tuy 

Phƣớc, Bình Định
052076003785 0978705864

30 NGUYỄN NHẬT LAI 28/3/1992

231/40 Tây Sơn, Quang 

Trung, Quy Nhơn, Bình 

Định

052092017088
Chính 

quy

Kỹ sƣ xây dựng dân dụng 

và công nghiệp
Không cung cấp

0977186477
Kỹ sƣ xây dựng thủy lợi - 

thủy điện

Công ty TNHH Kỹ thuật 

XD Bình Định

Đại học Bách khoa Tp 

HCM

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

48 BÙI ĐỨC DŨNG 20/9/1984
Xã Mỹ Tài, huyện Phù 

Mỹ, Bình Định
052084013617 0365910184 Kỹ sƣ giao thông 

Công ty TNHH TVXDTM 

Thiên Thành

32 VÕ QUỐC TOÀN 20/6/1985
Lâm Trúc 1, Hoài Thanh, 

Hoài Nhơn, Bình Định
052085015644 0969777046 Kỹ sƣ kỹ thuật xây dựng Không cung cấp

Không 

cung 

cấp

Đại học Vinh

Không 

cung 

cấp

Không cung cấp

Chính 

quy
Đại học Quy Nhơn

Vừa 

làm vừa 

học

Không cung cấp

47 HỒ VĂN TRÌNH 10/7/1982

Phƣờng Hoài Thanh Tây, 

Tx Hoài Nhơn, Bình 

Định

052082012196 0387409045 Kỹ sƣ kỹ thuật điện Không cung cấp

Không 

cung 

cấp

Không cung cấp

44 NÔNG ĐỨC LÂM 24/4/1996
Xã Cát Thành, huyện 

Phù Cát, Bình Định
052096008216

Kỹ sƣ xây dựng dân dụng 

và công nghiệp

Công ty TNHH TVXD 

Cát Thành

40 TRẦN ĐOÀN DŨ 15/10/1992
Phƣớc Sơn, Tuy Phƣớc, 

Bình Định
052092007400 0961111314

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Công ty TNHH TVTK và 

XDTH Minh Đăng



55 GS01 NGUYỄN THÀNH HUY 07/10/1991 Tuy Phƣớc, Bình Định 052091009496 0869726248 Kỹ sƣ xây dựng
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty TNHH XD Tấn 

Thành

Chính 

Quy
không cung cấp

56 GS10 PHẠM NGỌC PHÚC 20/01/1984 Tuy Phƣớc, Bình Định 052084005839 0989275278
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

Công ty TNHH XD Tấn 

Thành

Chính 

Quy
không cung cấp

57 GS10 LÊ VĂN THANH 20/7/1982 Phù Mỹ, Bình Định 052082011093 0981877155
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

Công ty TNHH TVXD 

Trƣờng Thành

Chính 

Quy

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

59 GS01 Phạm Đình Tƣu 17/02/1982
Vĩnh Hòa, Vĩnh Thịnh, 

Vĩnh Thạnh, Bình Định
054082001205 0348997226

Kỹ sƣ: Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

TNHH HUY HOÀNG 

THIỆN

Chính 

Quy
Đại học Quang Trung

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

61 GS02 Nguyễn Thanh Liêm 20/11/1991

Thôn Định Tam, Xã 

Vĩnh Hảo, Huyện Vĩnh 

Thạnh, tỉnh Bình Định

052091001254 0973301357
Kỹ sƣ công nghệ thông 

tin

Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

TT GDNN-GDTX huyện 

Vĩnh Thạnh

Chính 

quy

Đại học Sƣ phạm kỹ 

thuật TP. HCM

62 KS02 NGUYỄN VŨ THẢO 01/02/1983

TỔ 1, KHU PHỐ 1, 

PHƢỜNG NHƠN BÌNH, 

TP QUY NHƠN

052083016523 0975495017
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
Khảo sát Địa hình Hạng II

Công ty TNHH tƣ vấn xây 

dựng Trƣờng Thành

HỆ TẠI 

CHỨC

Đại Học Bách Khoa - Đại 

học Đà Nẵng

63 GS01 NGUYỄN VĂN THẮNG 27/10/1982

số 291/08 đƣờng tây 

Sơn, phƣờng Quang 

Trung, TP Quy Nhơn, 

Bình Định

052082004784 0905467007
kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

Công ty TNHH TVTK-

XD Bình Phú

chính 

quy

Trƣờng Đại học Quang 

Trung

64 GS01 ĐẶNG CHÍ KHOA 08/05/1989

thôn bình an 2, phƣớc 

thành, tuy phƣớc, bình 

định

052089017127 0981293834
kỹ sƣ kỹ thuật công trình 

xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

Công ty TNHH TVTK-

XD Bình Phú

chính 

quy
Trƣờng Đại học Duy Tân

Chính 

quy
Đại học Quy Nhơn

Cao đẳng công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử

Công ty Cổ phần tổng hợp 

Vĩnh Thạnh

Chính 

Quy
Trƣờng Đại học Thủy Lợi

60 Đỗ Ngọc Quy 30/07/1994

Thôn An Ngoại, Xã Vĩnh 

Thịnh, Huyện Vĩnh 

Thạnh, tỉnh Bình Định

052094001088 0962654791

Kỹ sƣ công trình giao 

thông

Công ty TNHH Thái 

Khƣơng
58 Nguyễn Thanh Hiền 16/11/1995

Phƣớc Lộc, Tuy Phƣớc, 

Bình Định
052095018190 0969533393


